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Thứ năm 21/9/2017 

Thursday 21st September 2017 

Workshop gây tê vùng và giảm đau – Analgesia & Pain management 
Buổi sáng Lý thuyết 

Nghe tự do 

8h00-8h40 
Giảm đau sau phẫu thuật khớp háng 

BS Philippe Macaire – BV Vinmec 
Analgesia for hip surgeries 

Dr Philippe Macaire – Vinmec Hospital 
 

8h40-9h00 
Giảm đau sau phẫu thuật khớp gối  

BS Tạ Ngân Giang – BV Đại học Y HN 

Analgesia for knee surgeries 
Dr Ta Ngan Giang – Ha Noi Medical 

University Hospital 
 

9h00-9h20 
Giảm đau sau phẫu thuật bụng 

BS Tạ Ngân Giang – BV Đại học Y HN 

Postoperative pain management for 
abdominal surgeries  

Dr Ta Ngan Giang – Ha Noi Medical 
University Hospital 

 

9h20-9h30 Nghỉ giải lao – Tea Coffee break  

9h30-10h50 
Sử dụng opioid trong giảm đau sau phẫu 

thuật 
BS Nguyễn Toàn Thắng – Đại học Y HN 

Opioid for postoperative pain 
management  

Dr Nguyen Toan Thang – Ha Noi Medical 
University  

 

10h50-10h10 
Cập nhật về giảm đau sản khoa  

BS Vũ Tuấn Việt – BV Vinmec HN 

Post deliveries analgesics where are we 
in 2017 

Dr Vu Tuan Viet – Ha Noi Vinmec 
Hospital 

 

10h10-10h40 
Đau cấp tính và mạn tính sau Zona 

BS Philippe Macaire – BV Vinmec Hà Nội 

Posthepertic pain management  
Dr Philippe Macaire – Ha Noi Vinmec 

Hospital  
 



10h40-11h00 Thảo luận - Discussion   

11h00-13h30 Ăn trưa tại chỗ - Lunch time cho đại biểu đăng ký chính thức  

Workshop gây tê vùng và giảm đau – Analgesia & Pain management 
Buổi chiều Thực hành 

Đăng ký bắt buộc ( Lớp giới hạn 40 người chia 4 trạm) 

14h00-17h00 Trạm 1: Gây tê cơ vuông thắt lưng (45p) Station 1: QL blocks (45min)  

14h00-17h00 Trạm 2 :Gây tê thành ngực (45p) Station 2: Thoracic blocks (45min)  

14h00-17h00 
Trạm 3: Gây tê chi dướ: đám rối thắt lưng 

(45p) 
Station 3: Lower limbs:Lumbar plexus 

(45min) 
 

14h00-17h00 Trạm 4: Gây tê chi dưới: đám rối cùng (45p) 
Station 4: Lower limbs:Sacral plexus 

(45min) 
 

13h30-17h00 Medtronic Workshop Medtronic Workshop  

13h30-17h00 Philips Workshop Philips Workshop  

Thứ sáu 22/9/2017 
Friday 22nd  September 2017 

7h30-8h00 Đón tiếp đại biểu Welcome Delegates  

8h00-8h15 Khai mạc Hội nghị Opening statement  

PLENARY LECTURE – GRAND BALL ROOM 

8h15-8h45 
Bài cập nhật về ERAS 

PGS.TS. Công Quyết Thắng 
Update of ERAS 

Assoc. Prof. Cong Quyet Thang, M.D.,Ph.D. 
 

8h45-9h15 
Quản lý hạ huyết áp trong phẫu thuật sử dụng 

phương pháp gây tê tủy sống 
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính 

Hypotension in spinal anesthesia 
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính 

 



9h15-9h55 

Chăm sóc trước-trong-sau mổ - 
kinh nghiệm của Đại học Toho Nhật Bản 

GS. R. Ochiai 
PGD – TK GMHS BV Đại học Toho Nhật Bản 

 
Perioperative care medicine – 

Experiences of Toho University Hospital  
Prof. R. Ochiai 

Vice-director – Head of department of 
Anesthesiology 

 

9h55-10h15 Thảo luận – Discussion 

10h15-10h30 GE launching time 

10h30-10h45 
Nghỉ giải lao và chuyển phòng báo cáo 

Tea Coffee break 

SECTION GÂY TÊ – GIẢM ĐAU 
Section Regional Anesthesia & Pain Management 

Chairman: Prof. Nguyen Huu Tu, M.D., Ph.D.; Prof. Assoc.Hyungtae Kim, M.D.,Ph.D. 

10h45-10h55 

Đánh giá hiệu quả gây tê tỷ sống kết hợp tê 
thần kinh bịt trong phẫu thuật nội soi bốc hơi 

u nông bang quang 
BS Nguyễn Lưu Phương Thúy – BV 103 

Initial assessment efficacy and safety of 
spinal anesthesia combined with 

obturator nerve block for transurethral 
resection of bladder tumor 

Dr. Nguyen Luu Phuong Thuy, M.D. 

 

10h55-11h05 

Hiệu quả của levobupivacian phối hợp fentany 
trong giảm đau qua catheter ngoài màng cứng 

do bệnh nhân tự kiểm soát sau phẫu thuật 
vùng bụng trên 

BS Huỳnh Đức Phát – BV Đà Nẵng 

The efficacy of levobupivacaine 
combined with patient-controlled 

epidural analgesia following upper 
abdominal surgeries 

Dr. Huynh Duc Phat, M.D. 

 

11h05-11h15 
Đánh giá hiệu quả điều trị giảm đau của điện 

châm trên bệnh nhân zona bằng máy ani 
PGS.TS. Công Quyết Thắng 

Đánh giá hiệu quả điều trị giảm đau của 
điện châm trên bệnh nhân zona bằng 

máy ani 
Assoc.Prof. Cong Quyet Thang, M.D., Ph.D. 

 

11h15-11h25 

Hiệu quả và an toàn của ropivacain thể tích 
thấp trong gây tê đám rối cánh tay đường gian 

cơ bậc thang dưới siêu âm cho phẫu thuật 
xương đòn 

TS Lê Văn Chung – BV Sài Gòn ITO 

The efficacy and safety of 
interscalenebrachial plexus block under 
ultrasoundguidance with flow volume of 

ropivacainefor claviclesurery 
Dr. Le Van Chung, M.D., Ph.D. 

 



11h25-11h35 
Kiểm soát huyết động trong giảm đau sản 

khoa tại BV Phụ sản HN 
TS. Trần Thế Quang - BV Phụ sản HN 

Hemodynamic control in obstetric, 
analgesia at Ha Noi O&G hospital 

Dr. Tran The Quang, M.D., Ph.D. 
 

12h35-12h45 

Đặc điểm lâm sàng và gây mê hồi sức để mổ 
lấy thai ở bệnh nhân rau cài răng lược tại BV 

PS Hà Nội 
TS Trần Văn Cường – BV Phụ sản HN 

Research the clinical characteristics and 
anesthesia for cesarean section in placenta 

accreta pregnancy woman at Ha Noi obstetric 
and gynecology hospital 

Dr. Tran Van Cuong, M.D., Ph.D. 

 

11h45-12h00 Thảo luận – Discussion  

12h00-13h30 Tiệc trưa - Buffee Lunch time  

SECTION GÂY MÊ – HỒI SỨC 
Section Anesthesia & Critical Care 

Chairman: Prof. Nguyen Quoc Kinh, M.D., Ph.D. ; Prof. Assoc. Cong Quyet Thang, M.D., Ph.D., Prof. R. Ochiai 

10h45-10h55 

Đánh giá hiệu quả kiểm soát hô hấp của 
phương pháp thông khí cao tần trong phẫu 

thuật cắt nối và tạo hình khí quản 
BS. Đinh Thu Trang – BV 108 

Evaluate the effectiveness of airway 
management using manual jet ventilation 
for tracheal resection and reconstruction 

surgery 
Dr. Dinh Thu Trang, M.D. 

 

10h55-11h05 

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng đèn nội soi 
thanh quản giá rẻ xuất tín hiệu không dây 

(wifi) cho đặt nội khí quản khó 
BS. Lê Ngọc Bình 

Research, manufacture and application 
of low-cost wi-fi videolangryngoscope 

for difficult tracheal intubation 
Dr. Le Ngoc Binh, M.D. 

 

11h05-11h15 

Bài báo cáo ca lâm sàng : Gây mê Hồi sức 
nhân một trường hợp đứt khí quản đoạn ngực 

do chấn thương ngực kín 
BS. Châu Hữu Tín – BV Chợ Rẫy 

Case report : Anesthesia for a case of 
segmental disruption of thoracic tracheal 

dued to closed thoracic trauma 
Dr. Chau Huu Tin, M.D 

 

11h15-11h25 
Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên 

tiến trong Gây mê – Hồi sức 
BS Trịnh Kế Điệp – BV Việt Đức 

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật 
tiên tiến trong Gây mê – Hồi sức 

Dr. Trinh Ke Diẹp, M.D. 
 

11h25-11h35 
Đánh giá sự thay đổi của trị số ani trong phẫu 

thuật tiêu hoá 
BS Trịnh Kế Điệp – BV Việt Đức 

Evaluate the change of ANI values and 
average dose of universal surgery 

Dr. Trinh Ke Diẹp, M.D. 
 



11h35-11h45 
Ca lâm sang về thuyên tắc ối 

BS Hoàng Quốc Khái – BV ĐK Hưng Yên 
Ca lâm sang về thuyên tắc ối 

BS Hoàng Quốc Khái – BV ĐK Hưng Yên 
 

11h45-12h00 Thảo luận-Discussion  

12h00-13h30 Tiệc trưa – Buffee lunch time  

PLENARY LECTURE – GRAND BALL ROOM 

13h30-14h00 
Cập nhật về đặt nội khí quản khó  

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 
Update of difficult batutiation 

Prof. Nguyen Huu Tu, M.D., Ph.D. 
 

14h00-14h30 
Cập nhật về shock phản vệ ở phòng mổ 

ThS.Nguyễn Ngọc Thọ- BV Việt Pháp 
Update OR anaphylactic shock 

ThS.Nguyễn Ngọc Thọ- BV Việt Pháp 
 

14h30-15h00 
Giãn cơ sâu trong thực hành lâm sàng 

TS. Phạm Văn Đông – BV Chợ Rẫy 

Deep Neuromuscular Block in Clinical Practice 
TS. Phạm Văn Đông – BV Chợ Rẫy 

 

15h00-15h30 
Hạ thân nhiệt điều trị trong ngừng tuần hoàn 

thực tế tại Việt Nam 
PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh – TK CC BV Bạch Mai 

Hạ thân nhiệt điều trị trong ngừng tuần 
hoàn thực tế tại Việt Nam 

Assoc.Prof. Nguyen Dat Anh, M.D,. Ph.D 
 

15h30-15h45 Thảo luận – Discussion  

15h45-16h00 
Giải lao – Chia phòng báo cáo 

Tea Coffee break 
 

SECTION GÂY TÊ – GIẢM ĐAU 
Section Regional Anesthesia & Pain Management 

Chairman: Prof. Nguyen Huu Tu, M.D., Ph.D.; Prof. Assoc.Hyungtae Kim, M.D.,Ph.D. 

16h00-16h40 

Gây tê liên cơ bậc thang: kỹ thuật, an toàn và 
chuẩn xác 

PGS.TS. Hyungtae Kim  
Hội Gây mê Hồi sức Hàn Quốc 

Interscale block: safe, accurate and 
correct technique 

Prof. Assoc. Hyungtae Kim, M.D., Ph.D. 
Korean Society of Anaesthesiologists 

 

16h40-16h50 

Đánh giá kết quả giảm đau sau phẫu thuật 
đoạn nhũ nạo hạch của kỹ thuật gây tê cạnh 
cột sống tại bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ 

BS Đào Mỹ Kim- BV ĐK TP Cần Thơ 

Assessment the resultof pain relief after 
mastectomy with axillary dissection in 

Can Tho oncology hospital 
Dr. Dao My Kim, M.D –Can Tho city 

Hospital 

 



16h50-17h00 
Gây tê đám rối thần kinh cổ trong phẫu thuật 

cường cận giáp thứ phát do suy thận mạn 
TS. Trần Ngọc Tuấn – BV Nội tiết TW 

Cervical plexus block for surgery to the 
secondary hyperparathyroidism due to 

chronic renal failure 
Dr. Trần Ngọc Tuấn,M.D., Ph.D. – Noi tiet 

Hospital 

 

17h00-17h10 

Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên 
đòn trong phẫu thuật chi trên: dưới hướng 
dẫn của siêu âm so với kích thích thần kinh 

cơ 
BS Nguyễn Văn Trí – BV TW Huế 

Supraclavicular brachial plexus block in 
upper limp surgeries: ultrasound-guided 

versus nerve stimulator technique 
Dr Nguyen Van Tri – General Hue Hospital 

 

17h10-17h20 
Thái độ xử trí trường hợp nghi ngờ máu tụ 

ngoài màng cứng-tủy sống sau gây tê 
TS. Nguyễn Toán Thắng – Đại học Y HN 

Thái độ xử trí trường hợp nghi ngờ máu 
tụ ngoài màng cứng-tủy sống sau gây tê 

TS. Nguyễn Toán Thắng – Đại học Y HN 
 

17h20-17h45 Thảo luận – Discussion  

 
SECTION GÂY MÊ – HỒI SỨC 

Section Anesthesia & Critical Care 
Chairman: Prof. Nguyen Quoc Kinh, M.D., Ph.D. ; Prof. Assoc. Cong Quyet Thang, M.D., Ph.D. 

16h00-16h30 
Cập nhật shock chấn thương 

GS.TS. Nguyễn Quốc Kinh 
Update trauma shock 

Prof. Nguyen Quoc Kinh, M.D., Ph.D. 
 

16h30-16h40 
Nhiễm khuẩn vết mổ khí sử dụng kháng sinh 

dự phòng tại BV Chợ Rẫy 
BS Đinh Thị Phương Giang 

Surgical site infection with antibiotic 
prophylaxis compliance at Cho Ray Hospital 

BS Đinh Thị Phương Giang 
 

16h40-16h50 

Đánh giá hiệu quả dự phòng buồn nôn và nôn 
của dexamethasone ở bệnh nhân mổ cắt túi 

mật nội soi 
BS Bùi Ngọc Đức – BV ĐK tỉnh Đăklăk 

The effect of dexamethasone in the 
prevention of postoperative nausea and 

vomiting in the patients laparoscopic 
cholecystectomy 

Dr. Bui Ngoc Duc – General Daklak Hospital 

 

16h50-17h00 
Giá trị độ bão hòa oxy vùng tại mô não trong 

phẫu thuật van tim 
TS. Đặng Thế Uyên – BV TW Huế 

Regional cerebral oxygen saturation in 
valve surgery 

Dr. Dang The Uyen, M.D., Ph.D. 
 

17h00-17h10 
Gây mê-Hồi sức trong phẫu thuật cắt gan ở 

người cho sống 
BS Đinh Việt Hoàng– BV Chợ Rẫy 

Anesthesia Care for adult live donor 
hepatectomy 

Dr. DinhViet Hoang, M.D 
 



17h10-17h20 
Tràn dịch màng phổi ở bệnh nhân quá kích 

buồng trứng nặng 
BS. Nguyễn Thị Kim Chung – BV Phụ sản HN 

Tràn dịch màng phổi ở bệnh nhân quá 
kích buồng trứng nặng 

Dr. Nguyen Thi Kim Chung, M.D. 
 

17h20-17h45 Thảo luận - Discussion  

19h00-22h00 
GALA DINNER – NHÀ HÀNG NGỌC MINH 

CÓ XE ĐƯA ĐÓN ĐẠI BIỂU RA NHÀ HÀNG 
 

 


